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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 15/08/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 APP 0 0 71 327.700 71 327.700
2 BSR 60.000 1.225.000.000 10.000 209.000.000 70.000 1.434.000.000
3 C92 0 0 68 305.900 68 305.900
4 HNM 0 0 80 824.100 80 824.100
5 MIC 0 0 34 300.500 34 300.500
6 QNC 0 0 53 424.000 53 424.000
7 QNS 41.900 2.051.940.000 0 0 41.900 2.051.940.000
8 RIC 0 0 36 295.200 36 295.200
9 SD7 0 0 80 320.000 80 320.000

10 SII 0 0 50 910.000 50 910.000
11 SRB 0 0 42 99.000 42 99.000
12 TCI 0 0 250.000 3.060.000.000 250.000 3.060.000.000
13 TLT 0 0 75 997.700 75 997.700
14 VE9 0 0 58 150.800 58 150.800
15 VTA 0 0 40 232.000 40 232.000
16 XMC 0 0 34 295.800 34 295.800
17 YBC 0 0 50 285.400 50 285.400

Tổng 101.900 3.276.940.000 260.771 3.274.768.100 362.671 6.551.708.100


